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QUAY

KÍCH THƯỚC XE

XE NỀN

CHÂN TRƯỚC

Các xilanh trợ lực cho treo và thu đẩy cần
Thu cất dọc theo đoạn gốc cần chính

TÙY CHỌN Móc chính 60 tấn (6 puly), móc chính 35 tấn (3 puly),
bộ ngăn ngừa ra cáp quá mức, điều hòa nhiệt độ 
(cabin xe cẩu)

TADANO TC -4255 -2
Tay lái bên trái, 8 x 4

HỘP SỐ

Động cơ diesel



BẢNG BIỂU ĐỒ TẢI

Đặc tính kỹ thuật số: GT - 600E-1-00301/EX-20

A: Chiều dài cần (m)
B: Bán kính tải (m)

C: Góc nghiêng cần khi mang tải (độ)
D: Góc nghiêng cần tối thiểu (độ)
     cho chiều dài cần tương ứng (không tải)

CẦN CHÍNH Đơn vị: x1,000kg
Chân chống đẩy ra hoàn toàn tầm rộng 6.8m

CẦN PHỤ Đơn vị: x1,000kg
Chân chống đẩy ra hoàn toàn tầm rộng 6.8m

Tỉ lệ đẩy cần

Cần chính Cần chínhCần phụ Cần phụ

Mode đẩy cần

Đoạn 2

Đoạn 3

Đoạn 4

Đoạn 5

C: Góc nghiêng cần   R: Bán kính tải (m)  W: Sức nâng cho phép (Đơn vị x 1000 kg)




